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BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA HUYỆN LẬP THẠCH NĂM 2008 

(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)
 
 
 

ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, TỤ ĐIỂM DÂN CƯ 
ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH 

  

    ĐVT:đồng/m2  

SỐ 
TT VỊ TRÍ, KHU VỰC GIÁ ĐẤT 

A 
ĐẤT KHU DÂN CƯ VEN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, TỤ ĐIỂM 
DÂN CƯ   

  
ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
CHÍNH   

I Khu vực thị trấn Lập thạch   

A 
Đất hai bên đường từ ngã tư thị trấn đi Liễn sơn đến quốc lộ 
2C (TL 307)   

1 Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết Công an huyện ( kiểm lâm)  550,000 

2 
Đoạn tiếp giáp Kiểm lâm đến hết thị trấn ( giáp địa phận xã 
Xuân Hòa ) 250,000 

B Đất hai bên đường từ ngã tư thị trấn đi Tam sơn (TL307)   

1 Khu hồ Giếng Trẻ 400,000 

2 Đoạn từ nhà ông Lập Hậu đi cây xăng 32 băng 1 400,000 

3 Băng hai ( phía trong ) 350,000 

4 
Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết lối rẽ vào hết Trường dân tộc 
nội trú  550,000 

5 
Đoạn hai bên đường tiếp giáp Trường dân tộc nội trú đến 
hết  tượng đài  350,000 

6 
Đoạn hai bên đường tiếp giáp Trường dân tộc nội trú đến hết 
địa phận thị trấn   400,000 

  ( Cầu Nóng )   

7 Đoạn từ nhà ông Tài đi vào khu dân cư Bệnh viện  250,000 

C Đất hai bên đường từ ngã tư thị trấn đi Xuân Lôi (TL 305)   

1 Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết Trường cấp 2 thị trấn  550,000 

2 Đoạn tiếp giáp Trường cấp II thị trấn đến giáp xã Xuân Lôi  400,000 

3 Đoạn từ Trường Ngô Gia Tự đi Thạc trục  350,000 
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D Đất hai bên đường từ ngã tư thị trấn đi Tử Du    

1 Đoạn từ ngã tư thị trấn đến ngã tư Ao Đình  500,000 

2 Đoạn tiếp giáp từ Ao Đình đến hết thị trấn  350,000 

3 
Đoạn đường phía sau trụ sở UBND thị trấn đến đường cấp 
III Ngô Gia Tự  350,000 

E 
Hai bên đường từ ngã ba Trường PTTH NGô Gia Tự đi phà 
Đức Bác (TL 306)   

1 Đoạn tiếp giáp từ Vườn ươm đến hết nghiã trang thị trấn 350,000 

2 
Đoạn tiếp giáp từ  nghiã trang thị trấn đến hết địa phận thị 
trấn 300,000 

3 
Đoạn từ Cây xăng 132 đi Trường tiểu học thị trấn (Đến nhà 
ông Tích Vị) 250,000 

4 Đoạn từ ngã ba Long Cương (thị trấn)  đến bến phà Đức Bác  100,000 

5 Đoạn từ Ngã ba Long Cương đến bến phà Yên Thạch  80,000 

6 Đất hai bên đường trước Kho bạc đến xưởng xẻ cũ 250,000 

7 
Đất hai bên đường từ xóm Ông Xuân sang đường 307(nhà 
ông Tài ) 250,000 

8 
Đất đường khu vực trước Công an huyện đi theo Tử Du ( 
đình Thạc Trục ) 350,000 

9 Đoạn đường trước Công an huyện rẽ vào khu chợ thị trấn  350,000 

10 
Băng hai Đường trước Công an huyện rẽ vào khu chợ thị 
trấn  300,000 

11 Đất khu dân cư trong thị trấn còn lại 100,000 

12 Đoạn đường trước Trạm điện 35KV đi nghĩa trang thị trấn  250,000 

13 Đoạn đường rẽ vào TT dạy nghề  đi Hoa Nam Long Cương  350,000 

II Đất khu dân cư hai bên đường giao thông    

A Đất 2 bên đường thuộc xã Xuân hoà (TL 307)   

1 
Đoạn tiếp giáp địa phận thị trấn đến hết trụ sở UBND xã 
Xuân Hoà 200,000 

2 Đoạn từ UBND xã Xuân Hoà đến ngã ba đường đi Ngọc Mỹ 150,000 

3 
Đoạn tiếp giáp ngã ba đi Ngọc mỹ đến hết trụ sở UBND xã 
Liễn sơn 120,000 

4 
Đoạn tiếp giáp UBND xã Liễn Sơn đến  trạm bơm 2 xã Liễn 
Sơn 250,000 

5 
Đoạn tiếp giáp  Trạm bơm 2 xã Liễn Sơn đến hết Lương 
thực cũ 300,000 

6 Đoạn tiếp giáp Lương thực cũ đến giáp Quốc lộ 2C 250,000 

B Đường từ Cầu Nóng đi xã Tam Sơn (TL307)   

  Đoạn đường từ Cầu Nóng đến bến phà Then  250,000 

C Đoạn tiếp giáp từ thị trấn Lập Thạch đi Tử Du - Bàn Giản    

1 
Đoạn tiếp giáp từ thị trấn đến trụ sở UBND xã Tử Du (ngã ba 
)  300,000 
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2 Đoạn tiếp Ngã ba Tử Du đến giáp đê Bàn Giản 200,000 

D 
Đất hai bên đường từ ngã ba Xuân Lôi đi trường Trần 
Nguyên Hãn 200,000 

E 
Đoạn hai bên đường tiếp giáp thị trấn đi Xuân Lôi, Tiên lữ, 
Đồng Ích    

1 Đoạn tiếp giáp từ thị trấn đến hết chợ Xuân Lôi  250,000 

2 Đoạn tiếp giáp từ chợ Xuân Lôi đến hết Đồng Ích  200,000 

G Đất hai bên đường Cao Phong đi Triệu Đề 150,000 

H Từ ngã tư Nhạo Sơn đi Đồng quế, Lãng Công, Quang Yên  100,000 

I Đoạn từ ngã ba Đồng Quế , Nhạo Sơn, Lãng Công  100,000 

K Đất đường cấp 3 Triệu Thái đi Tử Du (theo kênh) 150,000 

III Đất khu dân cư hai bên đường liên xã còn lại  100,000 

IV Đất khu dân cư hai bên đường liên thôn  40,000 

V Đất khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang    

1 Đoạn từ Cầu Liễn Sơn đến cầu Trang  350,000 

2 Đoạn từ  giáp cầu Trang đến hết địa phận xã Hợp Lý 250,000 

3 Đoạn từ xã Quang Sơn đến giáp Tuyên Quang  200,000 

VI  
Đất khu dân cư trung tâm các xã : Xuân Lôi, Tiên Lữ, Văn 
Quán, Xuân Hòa  200,000 

  
,Tử Du, Bàn Giản , Liễn Sơn, Hợp Lý, Thái Hòa, Bắc Bình, 
Ngọc Mỹ,Tam sơn   

   Lãng Công, Nhân Đạo, Đồng Thịnh và Đức Bác, Nhạo Sơn    

VII Đất khu dân cư trung tâm các xã còn lại  150,000 

VIII Đất khu dân cư khác còn lại 30,000 

  (riêng các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa ) 15,000 
 

 


